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Tóm tắt: Bài viết phân tích m i qu n hệ giữ  chính quyền liên b ng và chính quyền b ng Ho  Kỳ  

phân cấp và tự trị củ  chính quyền b ng. Các tác giả đề xuất một s  kiến nghị liên qu n đến phân 

cấp tổ chức nhà nước tại Việt   m. 

Từ khoá: Tổ chức nhà nước  chính quyền Ho  Kỳ  chính quyền b ng. 

1. Mối quan hệ giữa chính quyền liên bang 

và chính quyền tiểu bang Hoa Kỳ

 

[Trong phạm vi bài viết này  đ i với chính 

quyền Ho  Kỳ  khái niệm “chính quyền trung 

ương” có thể được hiểu là “chính quyền liên 

b ng”  và “chính quyền đị  phương” có thể 

được hiểu là chính quyền các tiểu b ng.] 

 hà nước Ho  Kỳ được tổ chức theo hình 

thức cấu trúc liên b ng do các b ng độc lập có 

chủ quyền hợp thành. Việc xác định m i qu n 

hệ giữ  cơ qu n nhà nước trung ương và đị  

phương là việc xác định thẩm quyền giữ  các 

cơ qu n đó với nh u  các thẩm quyền này thể 

hiện sự tác động giữ  các cơ qu n nhà nước 

trung ương với đị  phương và ngược lại. 

Theo H c thuyết phân quyền củ  

Montesquieu  nhà nước liên b ng được tổ chức 

theo nguyên tắc phân quyền d c từ trung ương 

đến đị  phương. Việc tổ chức nhà nước củ  các 
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nước liên b ng trước hết phải có sự phân biệt 

thẩm quyền giữ  liên b ng và các b ng. Trong 

việc tổ chức nhà nước liên b ng  vấn đề qu n 

tr ng là phân chi  quyền lực giữ  liên b ng với 

các b ng. Việc phân chi  quyền lực nhà nước 

theo chiều d c giữ  liên b ng và các b ng diễn 

r  theo 3 hình thức s u: i)  hững thẩm quyền 

đặc biệt chỉ có ở liên b ng; ii)  hững thẩm 

quyền đặc biệt củ  các b ng; iii)  hững thẩm 

quyền chung củ  liên b ng và các b ng. Chính 

quyền Ho  Kỳ theo hệ th ng liên b ng 

(feder lism) trong đó chính quyền trung ương 

(liên b ng) tồn tại song song với chính quyền 

đị  phương (tiểu b ng). M i hành động củ  

chính quyền liên b ng phải được Hiến pháp cho 

phép.  goài r   Hiến pháp cũng có quy định 

một s  lĩnh vực mà cả h i chính quyền đều có 

thẩm quyền  nhưng thẩm quyền củ  chính 

quyền liên b ng được ưu tiên hơn. Trong tổ 

chức chính quyền Ho  Kỳ  sự phân biệt quyền 

lực giữ  liên b ng và tiểu b ng được quy định 

cụ thể trong hiến pháp liên b ng. 

mailto:phamquanghuy@mof.gov.vn


P.Q. Huy, P.N.L. Giang / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 33,    4 (2017) 69-87 

 

70 

1.1. M i quan hệ giữa hiến pháp liên bang và 

hiến pháp bang 

Chính quyền b ng tồn tại và vận hành song 

song với chính quyền liên b ng kể từ khi lập 

qu c. Các nhà lập qu c cho rằng chính quyền sẽ 

hoạt động hiệu quả hơn bởi một nền chính phủ 

chung hơn là một nhóm các nền chính phủ 

riêng lẻ. Từ kinh nghiệm đúc kết  ví dụ việc 

tr o đổi buôn bán thương mại với nước ngoài 

và giữ  các tiểu b ng với nh u nên được quy 

định bởi một nhà cầm quyền duy nhất  tiến 

hành cho toàn thể qu c gi ; chỉ cách này mới có 

thể được đảm bảo tính đồng nhất  và sự đồng 

nhất trong những vấn đề như thế này là điều vô 

cùng cần thiết cho nền hò  bình và sự trường 

tồn vĩnh viễn củ  liên minh. Do đó  chính 

quyền liên b ng đã được tr o quyền hành để 

đảm bảo tính th ng nhất này và những vấn đề 

khác  và những quyền hành còn lại sẽ được để 

lại cho các tiểu b ng  đúng với chiến lược củ  

các b ng. Vì vậy  điều này nảy sinh một vấn đề 

là chính quyền liên b ng được ủy quyền cho các 

quyền hạn được liệt kê hoặc ủy nhiệm  trong 

khi các tiểu b ng có những quyền hạn trong 

phạm vi lãnh thổ củ  mình miễn không bị ngăn 

cấm bởi thỏ  thuận chung. 

Hiến pháp liên b ng và hiến pháp b ng là 

h i văn kiện có m i qu n hệ mật thiết  đư  r  

khung pháp lý toàn diện cho chính quyền Ho  

Kỳ. Trong quá trình xác lập hệ th ng chính 

quyền  Hiến pháp Ho  Kỳ đã hoàn thành b  

nhiệm vụ: (i) Hiến pháp đã thiết lập nên cấu 

trúc chính quyền gồm b  nhánh: lập pháp  hành 

pháp và tư pháp trong một chế độ liên b ng. (ii) 

Hiến pháp đã phân bổ một s  quyền lực cho 

chính quyền liên b ng. (iii) Hiến pháp đã kiềm 

chế chính phủ trong việc thực hiện các quyền 

lực này  đảm bảo cho một s  quyền cá nhân vẫn 

được tôn tr ng [1].  hư vậy  Hiến pháp đã tr o 

và đặt r  những giới hạn quyền lực cho chính 

quyền liên b ng. Trước khi Hiến pháp Ho  Kỳ 

được lập nên  các b ng đã lập nên chính quyền 

củ  riêng mình và có hiến pháp riêng. Trong 

việc tuân theo Hiến pháp Ho  Kỳ  các b ng chi  

sẻ một s  quyền lực củ  mình cho chính quyền 

liên bang và chuyển gi o một s  chủ quyền. 

Tuy nhiên các b ng vẫn giữ lại một s  quyền 

lực liên qu n đến dân sự. Không gi ng như 

quyền lực đã được quy định cho chính quyền 

liên b ng  những quyền hành gi o cho các tiểu 

b ng không thể liệt kê được. Các quyền hành 

này đ  dạng về đặc điểm  và rất rộng đến mức 

mà nỗ lực để liệt kê sẽ phải b o gồm việc biên 

mục r  vô s  những m i qu n hệ xã hội và kinh 

do nh trong cuộc s ng.  hững quyền hạn củ  

chính quyền liên b ng  có vẻ lớn hơn rất nhiều 

khi so sánh với quyền hạn củ  các tiểu b ng  một 

phần các quyền hành này được quy định trong 

hiến pháp và một phần vì phạm vi áp dụng các 

quyền hành này nằm trong toàn bộ phạm vi qu c 

gi . Tuy nhiên trong thực tế  các quyền hạn từ 

chính quyền liên b ng ít hơn và tầm ảnh hưởng 

yếu hơn so với quyền hạn từ các b ng tới s  đông 

quần chúng nhân dân. Quyền hạn củ  các tiểu 

b ng b o gồm những vấn đề như quy định về 

quyền sở hữu  quyền sử dụng  và phân chi  tài 

sản  tiến hành kinh do nh và công nghiệp  thực 

hiện và thi hành các bản hợp đồng  vấn đề tôn 

giáo tín ngưỡng  giáo dục  hôn nhân  li hôn và 

những m i qu n hệ nội bộ nói chung; các cuộc bỏ 

phiếu và bầu cử  sự thi hành bộ luật hình sự. 

Trong sự phân chi  quyền lực chính quyền liên 

b ng và chính quyền các tiểu b ng  tiểu b ng đã 

giành được quyền hạn nhiều nhất và liên b ng đã 

giành được quyền hạn c o nhất và vì vậy sự cân 

bằng giữ  cả h i phí  được bảo đảm. 

Trong khi Hiến pháp Ho  Kỳ là bản hiến 

pháp đại thể  m ng tính quy định khung và tính 

ổn định c o (ít sử  đổi) thì hiến pháp các b ng 

bao gồm các quy định cụ thể  rõ ràng về phạm 

vi thẩm quyền củ  từng b ng. Vì hiến pháp 

b ng điều chỉnh các m i qu n hệ trong phạm vi 

tiểu b ng nên nhu cầu sử  đổi thường xuyên 

hơn  quy trình sử  đổi dễ dàng hơn. Hiến pháp 

Ho  Kỳ phải trải qu  một quy trình phức tạp và 

phải được sự đồng thuận củ  các cơ qu n lập 

pháp ở h i phần b  các b ng. 

1.2. Những thẩm quyền thuộc về liên bang 

1.2.1. Đặc điểm về thẩm quyền của liên bang 

 hững thẩm quyền thuộc về chính quyền 

liên b ng Ho  Kỳ có các đặc điểm s u: 
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Thứ nhất, Chính quyền liên b ng được nhân 

dân Ho  Kỳ (thông qu  Hiến pháp) tr o quyền 

để hoạt động và thực thi nhiệm vụ củ  mình. 

Tuy nhiên các quyền này là có giới hạn và m i 

hành động củ  chính quyền liên b ng phải được 

Hiến pháp cho phép. Các nhà lập qu c và hội 

nghị Hiến pháp đã nhất trí chỉ gi o cho chính 

quyền liên b ng một s  quyền có giới hạn và s  

lượng rõ ràng.  iều này có nghĩ  là chính 

quyền liên b ng (hành pháp liên b ng  lập pháp 

liên b ng và tò  án liên b ng) chỉ có quyền hạn 

được quy định cụ thể trong Hiến pháp Ho  Kỳ. 

Thứ hai  Hiến pháp quy định rõ chính 

quyền liên b ng cụ thể là Qu c hội Ho  Kỳ 

được phép b n hành tất cả các luật “cần thiết và 

thích hợp” để thi hành các quyền mà Hiến pháp 

gi o cho chính quyền liên b ng (khoản 18  iều 

I Hiến pháp Ho  Kỳ).  iều này có nghĩ  là nếu 

Qu c hội Ho  Kỳ mu n thiết lập một tiêu chí 

nào đó trong quyền hạn được Hiến pháp cho 

phép thì Qu c hội Ho  Kỳ có thể dùng các 

phương thức khác nh u  tuy nhiên các phương 

thức đó phải tuân thủ 2 điều kiện: (1) liên qu n 

một cách hợp lý đến tiêu chí đó  và (2) phương 

thức sử dụng không bị Hiến pháp cấm [2]. 

Thứ ba  m i hành vi củ  chính quyền liên 

b ng (dù trong thẩm quyền) không được xâm 

phạm quyền và lợi ích cụ thể củ  công dân đã 

được Hiến pháp bảo vệ. Hành vi củ  chính 

quyền liên b ng mặc dù được Hiến pháp cho 

phép cũng sẽ bị xem là vi hiến nếu hành vi đó 

vi phạm điều khoản Hiến pháp khác đảm bảo 

quyền lợi củ  công dân. 

Thứ tư  trong một s  lĩnh vực  khi thẩm 

quyền củ  liên b ng có xung đột với chính 

quyền b ng thì thẩm quyền củ  chính quyền 

liên b ng được ưu tiên hơn theo quy định củ  

Hiến pháp Ho  Kỳ. 

1.2.2. Những thẩm quyền thuộc về chính 

quyền liên bang 

 ) Quyền lực Hiến pháp tr o cho hệ th ng 

t m quyền phân lập liên b ng: 

Hệ th ng t m quyền phân lập liên b ng gồm 

ba nhánh: lập pháp  hành pháp và tư pháp. Tương 

đương với mỗi nhánh  quyền lực nhà nước lần 

lượt được tr o cho Qu c hội Ho  Kỳ  Tổng th ng 

Ho  Kỳ và Tò  án liên b ng Ho  Kỳ. 

Qu c hội Ho  Kỳ có những quyền hạn hiến 

định như s u: Quyền (b n hành luật để) quản lý 

thương mại liên b ng (tức là m i gi o dịch có 

phạm vi từ h i b ng trở lên) và quản lý ngoại 

thương; Quyền thu thuế và chi (tiền thuế thu 

được); Quyền quản lý Thủ  ô (District of 

Columbi ); Quyền quản lý đất đ i thuộc sở hữu 

chính quyền liên b ng; Quyền tuyên chiến và 

quyền thành lập quân đội và cấp ngân sách cho 

quân đội [3]. 

Tổng th ng Ho  Kỳ có những quyền hiến 

định như s u: Thi hành luật do Qu c hội b n 

hành;  ãnh đạo và điều khiển quân đội với chức 

vụ Tổng Tư lệnh; Ký kết các hiệp ước với nước 

ngoài với sự phê chuẩn củ  Thượng viện; Bổ 

nhiệm  ại sứ Mỹ  và có quyền ngầm định về 

kiểm soát chính sách ngoại gi o; Bổ nhiệm các 

chức vụ trong bộ máy liên b ng b o gồm: các 

chức vụ trong nội các  các thẩm phán và các đại 

sứ; Ân xá các tội phạm luật liên b ng trước khi 

bị tò  kết án; Phủ quyết các đạo luật Qu c hội 

ban hành [4]. 

Quyền lực Hiến pháp gi o cho Tò  án:  

Xem xét tính hợp hiến củ  luật do Qu c hội b n 

hành; Xem xét các phán quyết củ  tò  án củ  

tiểu b ng nếu các phán quyết ấy dự  trên luật 

liên b ng; Thực thi quyền lực Tò  án do Hiến 

pháp phân công; Tò  án  iên B ng có quyền 

quyết định các vụ án trong đó: có vấn đề liên 

qu n đến Hiến pháp  có vấn đề liên qu n đến 

luật liên b ng  liên qu n đến biển đảo  có bất 

đồng giữ  chính quyền củ  2 tiểu b ng trở lên  

có bất đồng giữ  các công dân củ  những tiểu 

b ng khác nh u  giữ  cá nhân hoặc chính quyền 

tiểu b ng với cá nhân hoặc chính quyền nước 

ngoài [5]. 

b) Các quyền cụ thể khác củ  chính quyền 

liên bang 

- Quyền quản lý thương mại 

Quyền lực qu n tr ng nhất mà Hiến pháp 

tr o cho Qu c hội liên b ng là quyền “quy định 

thương mại với ngoại qu c  giữ  các tiểu b ng 

và các bộ lạc d  đỏ”. Các cơ qu n Hành pháp 

do Tổng th ng đứng đầu thực hiện quản lý 
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thương mại theo các luật do Qu c hội b n hành. 

Theo giải thích củ  Hiến pháp Ho  Kỳ: Thương 

mại không chỉ là buôn bán mà còn là tất cả các 

dạng hoạt động thương mại khác; “Thương mại 

giữ  các b ng” – thương mại liên b ng không 

chỉ là các gi o dịch qu  r nh giới giữ  các b ng 

mà còn là bất cứ hoạt động nào ảnh hưởng đến 

thương mại củ  hơn một b ng; Quyền quản lý 

thương mại là quyền khuyến khích  xúc tiến  

cấm hoặc hạn chế thương mại [6]. 

Các lĩnh vực thương mại thuộc thẩm quyền 

quản lý củ  chính quyền liên b ng b o gồm: 

Vận tải thương mại; Phương tiện thương mại; 

Vật chất  thông tin thương mại và Các hoạt 

động có “ảnh hưởng đáng kể” đến thương 

mại.  goài r   những hoạt động  hành vi cụ 

thể nếu có m i liên hệ trực tiếp đến thương 

mại đều có thể thuộc thẩm quyền thương mại 

củ  Qu c hội [7]. 

- Quyền đúc và in tiền cùng với các quy 

định cho phép Qu c hội quản lý thương mại và 

v y tiền  Qu c hội đã có quyền thành lập các 

ngân hàng qu c gi  và thiết lập Hệ th ng Dự 

trữ  iên b ng. 

- Quyền đánh thuế  

Qu c hội Ho  Kỳ có thẩm quyền “đặt r  và 

thu các khoản thuế”.  ây là một nguồn quyền 

lực độc lập củ  Qu c hội liên b ng  tương tự 

như quyền “quản lý thương mại liên b ng” 

được quy định trong  iều khoản Thương mại 

củ  Hiến pháp. Qu c hội sử dụng quyền đánh 

thuế bằng cách b n hành các luật quản lý thuế. 

Các luật này quản lý các hành vi qu  hình thức 

các loại thuế và tạo r  nguồn thu từ thuế liên 

qu n đến các hành vi này. 

Hiến pháp Ho  Kỳ cũng đặt r  một s  giới 

hạn cho quyền đánh thuế củ  Qu c hội liên 

b ng  đó là:  

+ Thuế hải qu n và thuế đánh lên hoạt động 

thương mại phải đồng nhất  các loại thuế này 

không thể có sự phân biệt h y ưu đãi riêng cho 

bất cứ đị  phương nào. 

+ Miễn thuế xuất khẩu: m i hoạt động xuất 

khẩu củ  m i đị  phương r  nước ngoài điều 

được miễn thuế xuất khẩu đánh lên hàng hó   

dịch vụ xuất khẩu. 

- Quyền chi tiêu  

Qu c hội Ho  Kỳ có thẩm quyền thu thuế 

nhằm mục đích “trả nợ và tr ng trải qu c phòng 

cùng các khoản chi phí phúc lợi củ  Hiệp 

Chủng Qu c”.  ây là một quy định rõ ràng cụ 

thể về “quyền chi tiêu”.  ây cũng là một loại 

quyền lực độc lập  gi ng như quyền quản lý 

thương mại liên b ng. Qu c hội liên b ng có 

thể đặt r  các khoản chi tiêu để đạt được những 

ích lợi ở m i cấp độ từ trung ương đến đị  

phương  cho dù những ích lợi ấy vượt ngoài 

thẩm quyền củ  các quyền lực độc lập khác [8]. 
 

Qu c hội có quyền đặt r  các điều kiện khi sử 

dụng quyền chi tiêu củ  mình để áp đặt các đ i 

tượng thụ hưởng phải có những hành vi thích 

hợp.  hững điều kiện này có thể nhằm mục 

đích quản lý những hành vi liên đới khác. Ví 

dụ: Qu c hội có thể lập r  quỹ bảo trì đường 

c o t c và áp đặt điều kiện về kết cấu đường bộ  

giới hạn t c độ.v.v. cho các đị  phương nào 

mu n nhận tài trợ từ quỹ này  với mục đích 

“liên đới” là nhằm quản lý th ng nhất các tiêu 

chuẩn xây dựng phát triển vận hành đường c o 

t c trên toàn qu c.  hững quy định này cũng 

nhằm khắc phục tình trạng không tuân thủ các 

quy định bắt buộc nhưng vẫn được hưởng lợi vì 

thiếu các điều kiện ràng buộc. Sở dĩ Qu c hội 

có thể đặt r  các điều kiện này là vì Hiến pháp 

có quy định cho Qu c hội được phép sử dụng 

m i biện pháp cần thiết để đạt được các mục 

tiêu nằm trong thẩm quyền quản lý củ  mình. 

- Quyền tuyên chiến:  

Qu c hội liên b ng được Hiến pháp gi o 

cho quyền tuyên chiến và để phục vụ mục đích 

này  Qu c hội cũng được gi o cho quyền thu 

thuế để tr ng trải qu c phòng.  goài r  Qu c 

hội còn được tr o quyền xây dựng và duy trì 

quân đội cũng như hải quân. Thẩm quyền về 

chiến tr nh củ  Qu c hội cũng được mở rộng 

s ng quản lý những lĩnh vực “hậu chiến” khi 

gi o tr nh đã kết thúc nhưng các yếu t  có liên 

qu n đến chiến tr nh trước đó vẫn còn tồn tại 

kéo dài. 

- Quyền ký kết các điều ước qu c tế: 

Tổng th ng có quyền ký kết hiệp ước với 

nước ngoài theo sự phê chuẩn củ  Qu c hội. 
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 hững hiệp ước qu c tế đã được phê chuẩn nếu 

có mâu thuẫn với các luật liên b ng trước đó thì 

các hiệp ước qu c tế có hiệu lực c o hơn. Tuy 

nhiên  không một hiệp ước nào có thể xâm 

phạm các quyền đã được Hiến pháp bảo hộ 

hoặc cấm đoán. Tổng th ng có thể ký kết “thỏ  

thuận hành pháp” với nước ngoài mà không 

thông qu  Qu c hội  với điều kiện các vấn đề 

thỏ  thuận nằm trong phạm vi thẩm quyền củ  

Tổng th ng. Các “thỏ  thuận hành pháp” sau 

khi ký kết cũng có giá trị như hiệp ước  nhưng 

không được trái với luật hiện hành. 

Quyền ký kết các điều ước qu c tế củ  

Qu c hội Ho  Kỳ được củng c  thêm ở khoản 

10  iều I Hiến pháp Ho  Kỳ bằng các quy định 

về các quyền không cho phép đ i với các b ng. 

Theo các điều khoản này  chỉ có chính quyền 

liên b ng có quyền lập hiệp ước hoặc đàm phán 

với các qu c gi  nước ngoài. 

- Quyền quản lý ngoại giao: theo “nguyên 

tắc hiến pháp” được giải thích bởi Tò  án t i 

c o liên b ng  quyền quản lý ngoại gi o thuộc 

về Qu c hội và Tổng th ng mà không thuộc về 

đị  phương. 

- Quyền quản lý lãnh thổ: 

 goài những quyền cụ thể được liệt kê ở 

trên  chính quyền liên b ng còn có thẩm quyền 

riêng biệt đ i với lãnh thổ Ho  Kỳ. Khoản 3 

 iều VI Hiến pháp Ho  Kỳ tr o cho Qu c hội 

quyền hoạch định và xây dựng các luật lệ và 

quy chế cần thiết liên qu n tới lãnh thổ hoặc sở 

hữu khác thuộc về Ho  Kỳ. Quyền lực củ  

Qu c hội Ho  Kỳ đ i với các đơn vị hành chính 

cấp lãnh thổ mà không thuộc bất cứ 1 tiểu b ng 

nào  là độc quyền và nhất quán.  hững khu vực 

lãnh thổ thuộc thẩm quyền điều hành chính 

quyền liên b ng b o gồm:  ặc khu liên b ng 

củ  Ho  Kỳ   hững khu dành riêng cho người 

bản thổ Mỹ   hững khu dành riêng cho người 

bản thổ Mỹ (American Indian reservation), Các 

lãnh thổ củ  Ho  Kỳ   hững vùng qu c hải củ  

Ho  Kỳ  Các qu c gi  liên kết tự do [9]. 

Bên cạnh Qu c hội  Bộ  ội vụ Ho  Kỳ là 

một trong những cơ qu n thuộc chính quyền 

liên b ng chịu trách nhiệm các vấn đề nội bộ về 

“lãnh thổ Ho  Kỳ”. Bộ  ội vụ được thành lập 

theo một đạo luật được thông qu  ngày 

03/03/1849 trong kỳ h p Qu c hội lần thứ 30. 

Bộ  ội vụ có một phạm vi rộng gồm nhiều 

trách nhiệm. Phạm vi này b o gồm việc điều 

hợp các chính quyền lãnh thổ  các trách nhiệm 

cơ bản về đất công  và vô s  các nhiệm vụ khác 

nữ .   i ngược lại các bộ nội vụ có tên tương 

tự tại nhiều qu c gi  khác trên thế giới  Bộ  ội 

vụ Ho  Kỳ không nhận trách nhiệm đ i với các 

chính quyền đị  phương h y điều hành công 

chính. Trừ trường hợp đ i với các khu dành 

riêng cho người bản thổ Mỹ qu  Cục  ặc trách 

người bản thổ Mỹ (Bure u of Indi n Aff irs)  

và các thuộc đị  hải đảo qu  Phòng Qu c hải vụ 

(Office of Insular Affairs) [10]. 

1.2.3. Nghĩa vụ của chính quyền liên bang đ i 

với các bang 

 goài việc quy định những quyền riêng biệt 

củ  chính quyền liên b ng  Hiến pháp Ho  Kỳ 

cũng quy định nghĩ  vụ củ  chính quyền liên 

b ng đ i với các b ng tại khoản 4  iều IV  đó 

là: “Ho  Kỳ sẽ đảm bảo cho mỗi b ng trong 

liên b ng này một thể chế chính quyền cộng 

hò ; và sẽ bảo vệ mỗi b ng ch ng lại sự xâm 

lược; và theo yêu cầu củ  cơ qu n lập pháp 

hoặc hành pháp (khi cơ qu n lập pháp không 

thể nhóm h p) để ch ng lại tình trạng bạo lực 

trong nước”. Phần này yêu cầu chính quyền liên 

b ng đảm bảo rằng m i b ng đều có “tổ chức 

chính quyền cộng hò ”. Một chính quyền cộng 

hò  là một chính quyền trong đó nhân dân bầu 

ra các đại diện để quản lý b ng. Tò  án T i c o 

quy định rằng Qu c hội  chứ không phải các tò  

án  phải quyết định xem một chính quyền b ng 

có tính chất cộng hò  h y không.  ếu Qu c hội 

chấp nhận các Thượng nghị sỹ và Hạ nghị sỹ 

củ  một b ng thì hành động đó biểu thị rằng 

Qu c hội cho rằng chính quyền b ng đó là cộng 

hò . Cơ qu n lập pháp hoặc th ng đ c củ  một 

b ng có thể yêu cầu sự trợ giúp củ  liên b ng 

trong việc giải quyết các cuộc nổi loạn h y các 

dạng tội ác nội bộ khác. Tuy nhiên Tổng th ng 

không cần sự chấp thuận củ  một b ng trong 

việc gửi các lực lượng liên b ng  b o gồm cả 

các lực lượng quân đội để thực hiện các đạo 

luật liên b ng. Trong cuộc bãi công Pullm n 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_d%C3%A0nh_ri%C3%AAng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_b%E1%BA%A3n_%C4%91%E1%BB%8Ba_M%E1%BB%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_d%C3%A0nh_ri%C3%AAng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_b%E1%BA%A3n_%C4%91%E1%BB%8Ba_M%E1%BB%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_d%C3%A0nh_ri%C3%AAng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_b%E1%BA%A3n_%C4%91%E1%BB%8Ba_M%E1%BB%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_d%C3%A0nh_ri%C3%AAng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_b%E1%BA%A3n_%C4%91%E1%BB%8Ba_M%E1%BB%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B2ng_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BA%A3i_v%E1%BB%A5
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năm 1894  chính quyền liên b ng đã gửi các sư 

đoàn tới Inllinois mặc dù th ng đ c b ng không 

mu n.  ăm 1957 Tổng th ng Eisenhower đã 

qu c hữu hó   ực lượng Phòng vệ b ng 

Ark ns s nhằm tước bỏ quyền chỉ huy củ  

Th ng đ c b ng Ark ns s Orv l F ubus và gửi 

Quân đội Ho  Kỳ đến Ark ns s để giúp đỡ h  

thực hiện các mệnh lệnh củ  tò  án hạt liên 

b ng nhằm xó  bỏ sự phân biệt chủng tộc tại 

trường Little Rock [11].  

1.2.4. Những thẩm quyền thuộc về các bang  

Các quyền đặc biệt của các bang: 

Theo pháp luật Ho  Kỳ  các tiểu b ng được 

xem là các thực thể có chủ quyền  quyền lực 

củ  các tiểu b ng được xem là đến trực tiếp từ 

người dân trong các tiểu b ng đó chứ không 

phải là từ chính quyền liên b ng. Khi các tiểu 

b ng có chủ quyền thành lập chính quyền Ho  

Kỳ bằng việc chấp thuận thông qu  Hiến pháp 

Ho  Kỳ  người dân củ  các tiểu b ng đã chuyển 

gi o một s  quyền lực có giới hạn củ  chủ 

quyền tiểu b ng s ng cho chính quyền liên 

b ng. Mặc dù pháp luật liên b ng có hiệu lực 

c o hơn luật tiểu b ng trong các lĩnh vực mà 

chính quyền liên b ng được tr o cho quyền 

hành động nhưng những quyền lực củ  chính 

quyền liên b ng bị chi ph i bởi chủ quyền có 

giới hạn mà Hiến pháp Ho  Kỳ đã quy định. 

Theo tu chính án 10  những quyền lực không 

được các tiểu b ng đồng ý tr o cho chính quyền 

liên b ng hoặc bị cấm chuyển gi o  thì chúng 

thuộc về tiểu b ng hoặc thuộc về nhân dân. Tu 

chính án 10 đã đặt r  những giới hạn rất rõ ràng 

cho quyền lực củ  chính quyền liên b ng trong 

việc mở rộng thẩm quyền củ  mình. Tuy nhiên  

trong quá trình thực thi quyền lực chính quyền  

vẫn còn tồn tại nhiều khu vực mà quyền tài 

phán giữ  liên b ng và tiểu b ng chồng chéo 

lên nh u. Tu chính án 10 cũng thường được 

dùng để hạn chế sự quản lý chồng chéo giữ  

chính quyền liên b ng và chính quyền các tiểu 

b ng  và hạn chế chính quyền liên b ng quản lý 

c n thiệp sâu vào hoạt động củ  chính quyền 

b ng. Trong những năm gần đây  chính quyền 

liên b ng đảm nhận trách nhiệm rộng lớn hơn 

trong những lĩnh vực như y tế  giáo dục  phúc 

lợi  gi o thông  gi  cư và phát triển đô thị. Do 

đó  bất cứ lĩnh vực nào chính quyền liên b ng 

đảm nhận trách nhiệm trong lãnh thổ tiểu b ng  

các chương trình thường được duyệt xét trên 

căn bản hợp tác giữ  h i cấp chính quyền hơn là 

một sự áp đặt từ chính quyền liên b ng.  

Trong lịch sử  các vụ việc bên trong đị  giới 

tiểu b ng là thuộc phạm vi quyền hạn củ  chính 

quyền tiểu b ng  b o gồm: thành lập chính 

quyền đị  phương; cấp các chứng nhận (lái xe  

kết hôn  v.v); điều chỉnh kinh do nh trong 

phạm vi b ng; điều hành bầu cử; cung cấp các 

tiện ích công (giáo dục  y tế  gi o thông và cơ 

sở hạ tầng);  n ninh công cộng (kiềm chế tội 

phạm). Các lĩnh vực tiện ích công cộng và  n 

ninh công cộng thường được xem là trách 

nhiệm chính củ  tiểu b ng mặc dù tất cả những 

nhiệm vụ này hiện n y thường do chính quyền 

liên b ng tài trợ và áp đặt những quy định khá 

nổi bật. Trong khuôn khổ này  chính quyền liên 

bang đảm bảo cho chính quyền tiểu b ng mô 

hình thể chế cộng hoà  và luật lệ tiểu b ng 

không được mâu thuẫn với hoặc vi phạm Hiến 

pháp liên b ng h y luật lệ và các hiệp ước củ  

Hợp Chủng Qu c Ho  Kỳ.  

Cùng với thời gi n  Hiến pháp Ho  Kỳ 

được tu chính nhiều lần dẫn đến kết quả là sự 

diễn giải và việc áp dụng các điều khoản củ  

Hiến pháp cũng th y đổi theo. Xu hướng tổng 

thể hiện n y là đ ng dần hướng tới tổ chức 

quyền lực nhà nước tập trung và hợp nhất trong 

đó chính phủ liên b ng đóng v i trò rộng lớn 

hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên  hiện n y 

vẫn tiếp tục diễn r  các cuộc tr nh luận về 

quyền củ  các tiểu b ng liên qu n đến bản chất 

quyền lực và chủ quyền củ  các tiểu b ng so 

với chính quyền liên b ng cũng như quyền củ  

từng cá nhân. 

Quyền lợi của chính quyền bang trong hệ 

th ng liên bang: 

Các tiểu b ng có các quyền lợi và đặc 

quyền cụ thể được bảo đảm bởi hiến pháp liên 

b ng và không thể bị tước đoạt bởi chính quyền 

liên b ng nếu không có sự đồng thuận từ chính 

quyền b ng.  
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Chính quyền Cộng hòa – đây được coi như 

là một nhiệm vụ củ  Ho  Kỳ đảm bảo cho tất cả 

các tiểu b ng trong liên minh dưới hình thức 

chính phủ cộng hò   một nền chính phủ được 

cấu thành bởi những đại diện từ các tiểu b ng. 

Trong một vài trường hợp khi những nền chính 

phủ đ i lập đã được thành lập ở các tiểu b ng  

mỗi chính quyền đều khẳng định mình là một 

chính phủ hợp pháp và có quyền được nhân 

dân tuân thủ; chính phủ nào nhận được sự 

công nhận từ chính quyền liên b ng sẽ chiếm 

ưu thế hơn.  

Ch ng xâm lược – được coi như là một 

nhiệm vụ củ  chính quyền liên b ng bảo vệ các 

tiểu b ng khỏi chiến tr nh xâm lược.  ây là 

một hành động đúng đắn và hợp lý  bởi vì các 

tiểu b ng đã bị cấm sử dụng tàu chiến tr nh h y 

bộ đội kỵ binh trong thời bình quy định bởi 

Hiến pháp.         

Ch ng xung đột nội bộ -  ây được coi là 

một nhiệm vụ củ  chính quyền liên b ng bảo vệ 

người dân củ  các tiểu b ng khỏi xung đột nội 

bộ nảy sinh từ các cuộc khởi nghĩ  hoặc bạo 

loạn  miễn là sự thi hành được quyết định bởi 

những nhà chức trách có quyền hạn ở các b ng. 

Mục đích củ  điều khoản này là nhằm loại bỏ 

động cơ c n thiệp vào các b ng trong các vấn 

đề củ  tiểu b ng vì những nguyên do chính trị 

hoặc những lý do khác đ i lập với kì v ng củ  

người dân ở tiểu b ng. Thông thường cho việc 

đàn áp bạo loạn ở đị  phương là trách nhiệm 

củ  cảnh sát trưởng ở các hạt hoặc thị trưởng 

củ  một thành ph   từ đó tận dụng được cảnh 

sát đị  phương  và nếu cần thiết h  sẽ yêu cầu 

công dân hỗ trợ.  ếu điều này không hiệu quả  

th ng đ c sẽ được yêu cầu r  lệnh cho dân quân 

nhà nước để đàn áp các cuộc bạo loạn. Tuy 

nhiên  nếu cuộc bạo loạn vẫn l n rộng và sức 

mạnh củ  tiểu b ng và các nhà chức trách đị  

phương là chư  đủ  th ng đ c hoặc cơ qu n lập 

pháp sẽ có quyền và nghĩ  vụ kêu g i sự trợ 

giúp về quân đội qu c gi  từ Tổng th ng Ho  

Kỳ.  ếu theo đánh giá củ  tổng th ng trong 

tình hu ng cần đảm bảo sự c n thiệp củ  liên 

b ng  tổng th ng sẽ đư  r  quyết định điều 

chuyển quân đội từ đị  bàn lân cận để lập lại 

trật tự. Rất nhiều lần trong lịch sử quân đội liên 

b ng đã được sử dụng để dẹp bỏ các cuộc bạo 

loạn khi các nhà chức trách tại tiểu b ng thể 

hiện sự bất lực củ  h  trong việc duy trì trật tự; 

h i ví dụ có thể kể đến cuộc đình công củ  

những người thợ mỏ tại  ev d  năm 1907  và 

củ  Color do năm 1914.  

Thông thường tổng th ng sẽ không có 

quyền c n thiệp vào các vấn đề củ  tiểu b ng 

cho đến khi nhận được sự cho phép từ phí  

th ng đ c hoặc cơ qu n lập pháp  tuy nhiên nếu 

như có sự xung đột làm ảnh hưởng đến sự vận 

hành củ  chính quyền liên b ng hoặc sự vận 

hành thương mại liên tiểu b ng  tổng th ng có 

thể c n thiệp bất cứ khi nào tổng th ng cho rằng 

yêu cầu hành động từ liên b ng trong trường 

hợp đó là cần thiết. Do đó trong su t các cuộc 

bạo loạn đình công ở Chic go năm 1894  Tổng 

th ng Clevel nd đã r  lệnh cho quân đội liên 

b ng đến thành ph   ngược lại với sự phản đ i 

củ  th ng đ c  với lý do cho rằng những kẻ 

đình công đ ng gây trở ngại cho việc vận hành 

thương mại liên tiểu b ng cũng như thiếu tôn 

tr ng pháp lệnh và bộ máy tò  án Ho  Kỳ. Sự 

c n thiệp củ  t ng th ng đã bị một vài người 

phê phán  nhưng phần lớn người dân lại đồng 

tình với hướng đi này  và tò  án nhân dân t i 

c o Ho  Kỳ đã tôn tr ng tính hợp lệ trong hành 

động củ  tổng th ng.  

Những quyền khác của tiểu bang – Giữ  

những quyền lợi khác củ  tiểu b ng dưới hiến 

pháp liên b ng có thể đề cập đến quyền đại diện 

ng ng nh u trong thượng viện - một quyền 

không thể bị loại bỏ khỏi các tiểu b ng nếu 

không có sự chấp thuận từ tiểu b ng. 

Nghĩa vụ và trách nhiệm của các tiểu bang 

với liên bang 

Quyền lợi và quyền hạn thường đi kèm với 

nghĩ  vụ  vì vậy chúng t  sẽ thấy được rằng các 

tiểu b ng có một s  nhiệm vụ nhất định với 

nh u và với liên b ng  sự hài hò  cũng như 

thành công củ  hệ th ng liên b ng phụ thuộc 

phần lớn vào những nhiệm vụ được hoàn thành 

công bằng  đúng đắn. 

Tính tín nhiệm – Trước hêt  mỗi tiểu b ng 

phải luôn hành động với đầy đủ tín nhiệm  kể 

cả với thủ tục pháp lý và hồ sơ củ  các tiểu 
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b ng khác. Ví dụ  một bản s o hợp pháp có 

chứng thực củ  một di chúc sẽ được ghi nhận 

và quyền hạn sẽ được thi hành ở những tiểu 

b ng khác theo đúng quy trình. Tương tự  một 

đám cưới được tổ chức hợp pháp tại một tiểu 

b ng sẽ luôn được coi là hợp pháp ở một tiểu 

b ng khác  và những sự kiện tại tò  cũng sẽ 

được ghi nhận ở các tiểu b ng khác mà không 

cần có sự yêu cầu tái thẩm. Quy định về tín 

nhiệm đầy đủ không có nghĩ  là một tiểu b ng 

phải thi hành trong giới hạn luật pháp củ  

những tiểu b ng khác  h y việc đư  r  quyết 

định củ  tò  án bị ràng buộc bởi quyết định củ  

tò  án trước đó ở những tiểu b ng khác. Tuy 

nhiên  việc quyết định những vấn đề luật pháp 

khó khăn củ  tò  án ở một tiểu b ng sẽ kiểm tr  

được những quyết định củ  tò  án ở những tiểu 

b ng khác một cách cẩn thận theo cùng qu n 

điểm  và đồng thời cho thấy được sự tôn tr ng 

củ  h  đ i với những quyết định này  mức độ 

tôn tr ng phụ thuộc vào lập trường củ  các 

thẩm phán khi đư  r  quyết định và sự tương 

đồng về luật pháp và đạo luật củ  các tiểu b ng 

liên quan.  

Hiến pháp củ  mỗi tiểu b ng b n hành luật 

về tội phạm chạy tr n khỏi tiểu b ng này s ng 

các tiểu b ng khác  với mục đích để đư  về để 

t  tụng và chịu hình phạt tại tiểu b ng nơi mà 

h  đã tẩu thoát. Yêu cầu dẫn giải được quyết 

định bởi th ng đ c tại tiểu b ng mà tên tội 

phạm đã chạy tr n  và người th ng đ c đư  r  

yêu cầu đó phải tuân thủ nó trừ khi có lý do 

chính đáng khác. Tuy nhiên  không còn cách 

nào khác để thi hành nghĩ  vụ này  và cũng có 

nhiều trường hợp th ng đ c sẽ từ ch i giải 

phóng những kẻ tội phạm tr n thoát khỏi những 

tiểu b ng khác – thường là bởi vì một lý do là  

theo th ng đ c  kẻ tẩu thoát sẽ không được 

nhận một án xử công bằng tại tiểu b ng mà  nh 

t  đã tr n thoát khỏi.  

Quyền các công dân ở các tiểu bang khác – 

Một trong nghĩ  vụ được áp đặt bởi hiến pháp 

liên b ng đ i với các tiểu b ng đó là đ i đãi với 

công dân từ các tiểu b ng khác như cách h  đ i 

đãi với công dân củ  chính h  mà không có sự 

phân biệt đ i xử.  hưng nghĩ  vụ này lại có 

liên qu n đến quyền công dân nhiều hơn là đặc 

quyền chính trị.  ó không có nghĩ  là một 

người mù chữ được phép bỏ phiếu tại Illinois 

lại có thể đến M ss chusetts và bỏ phiếu nơi 

mà yêu cầu trình độ h c vấn nhất định về bầu 

cử; nó cũng không có nghĩ  là một người phụ 

nữ được thi hành luật tại một tiểu b ng s u đó 

có thể thi hành nó ở tiểu b ng khác nơi mà 

người phụ nữ không có quyền th m gi  vào 

chuyên môn đó.  iều khoản này có nghĩ  là bất 

kể đặc quyền h y sự miễn thuế nào mà tiểu 

b ng cho phép công dân củ  mình  cũng là yêu 

cầu cho các công dân ở tiểu b ng khác trong 

những điểu khoản tương tự  theo như những 

điều kiện tương tự và không hơn. Do đó tiểu 

b ng không thể ép buộc công dân từ tiểu bang 

khác mức thuế c o hơn mức thuế áp dụng với 

công dân tiểu b ng mình.    

Những nghĩa vụ khác – Cu i cùng  đó là 

một điều hiển nhiên khi nhiệm vụ củ  mỗi tiểu 

b ng là đ i đãi với các tiểu b ng khác trên tinh 

thần lịch thiệp  thực hiện những nhiệm vụ củ  

hiến pháp liên b ng liên qu n đến bầu cử 

thượng nghị sĩ  đại biểu và bầu cử tổng th ng 

để duy trì sự tồn tại củ  chính quyền liên b ng.  

1.3. Những thẩm quyền chung của của liên 

bang và các bang 

Chính quyền liên b ng và chính quyền b ng 

có sự chi  sẻ quyền lực trên các lĩnh vực: Sức 

khỏe và y tế; Thuế; Thành lập các tò  án cấp 

dưới; Trừng phạt tội phạm; Xây dựng đường 

c o t c [12]. 

Chính quyền liên b ng (lập pháp liên b ng  

hành pháp liên b ng và tò  án liên b ng) chỉ có 

quyền hạn được quy định cụ thể trong Hiến 

pháp Ho  Kỳ. Vì thế mỗi khi Qu c hội Ho  Kỳ 

(lập pháp liên b ng) thông qu  một đạo luật  

h y Tổng th ng Ho  Kỳ (hành pháp liên b ng) 

b n hành một pháp lệnh  hoặc Tò  án liên b ng 

r  một phán quyết  mỗi hành động củ  chính 

quyền liên b ng đều phải được quy định cụ thể 

trong Hiến pháp Ho  Kỳ. Còn với chính quyền 

tiểu b ng  h  có thể làm bất cứ điều gì h  

mu n  ngoại trừ những điều bị cấm cụ thể trong 

Hiến pháp Ho  Kỳ [13].  
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Từ những năm 1930  Tò  án Ho  Kỳ đã 

diễn giải các quy định về thương mại thuộc 

Hiến pháp Ho  Kỳ theo cách làm cho quyền lực 

liên b ng mở rộng đáng kể. Ví dụ  Qu c hội 

Ho  Kỳ có thể đư  r  những quy định kiểm soát 

gi o thông đường sắt nào chạy qu  r nh giới 

giữ  các tiểu b ng. Tuy nhiên Qu c hội cũng có 

thể đư  r  những quy định kiểm soát gi o thông 

đường sắt chỉ nằm hoàn toàn bên trong một tiểu 

b ng  dự  trên ý tưởng cho rằng gi o thông nằm 

hoàn toàn trong một tiểu b ng vẫn có thể gây r  

ảnh hướng đ i với nền thương mại liên tiểu 

bang [14]. 

Quyền thu thuế và chi trả cho trị  n cuộc 

s ng là một trong những quyền chi  sẻ giữ  liên 

b ng và tiểu b ng nhưng lại là một quyền có 

điều kiện củ  Qu c hội Ho  Kỳ. Qu c hội Ho  

Kỳ (liên b ng) được Hiến pháp gi o quyền “đặt 

r  thuế và thu thuế để trả nợ và cung cấp cho trị 

 n cuộc s ng ở Ho  Kỳ” (khoản 8  iều I Hiến 

pháp). Tuy nhiên quyền “đặt r  thuế và thu 

thuế” này phải được dùng cho việc “trả nợ và 

cung cấp cho trị  n cuộc s ng”.  ói cách khác  

chỉ khi nào chính quyền liên b ng “cung cấp 

cho trị  n cuộc s ng” thì mới được quyền đặt r  

các loại thuế và thu thuế [15]. 

Xây dựng đường c o t c là một trong 

những thẩm quyền chi  sẻ giữ  liên b ng và 

tiểu b ng trong đó chính quyền liên b ng chịu 

trách nhiệm tài trợ và quản lý. Tuy nhiên  hệ 

th ng đường c o t c cũng phục lợi ích các tiểu 

b ng nên các tiểu b ng chi  sẻ với liên bang 

trách nhiệm xây dựng hệ th ng này trong phạm 

vi các tiểu b ng.  gân sách cho việc xây dựng 

này ở tiểu b ng được Qu c hội phân phát trở lại 

cho các tiểu b ng từ nguồn tiền thuế thu được 

trên khắp Ho  Kỳ [16]. 

Tóm lại  trong chế độ liên b ng  chính 

quyền b ng và chính quyền tiểu b ng chi  sẻ 

một s  quyền lực dự  theo phạm vi trách nhiệm 

củ  mình. Tuy nhiên  theo Hiến pháp Ho  Kỳ  

trong s  các quyền lực chi  sẻ này  nếu xảy r  

xung đột giữ  thẩm quyền liên b ng và thẩm 

quyền tiểu b ng thì thẩm quyền của chính 

quyền liên b ng được ưu tiên hơn. 

1.4. Một s  nhận xét về phân cấp chính quyền 

Hoa Kỳ 

 ghiên cứu về phân cấp chính quyền Ho  

Kỳ  có thể rút r  những đặc điểm trong tổ chức 

và phương thức hoạt động củ  bộ máy chính 

quyền như s u: 

Thứ nhất  phân cấp chính quyền Ho  Kỳ đã 

tạo r  được một cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu 

quả. Tính hiệu quả thể hiện ở các điểm s u: 

+ Chính quyền Ho  Kỳ hiện n y vẫn giữ 

nguyên những nguyên tắc đã được định hình từ 

thời lập qu c  đó là: tự do dân chủ  chế độ liên 

b ng  quyền củ  người dân  …Vận dụng h c 

thuyết phân quyền củ  Montesquieu trong tổ 

chức  vận hành bộ máy nhà nước ở cả chính 

quyền liên b ng lẫn chính quyền b ng.  guyên 

tắc t m quyền phân lập triệt để cùng với cơ chế 

kiểm soát và cân bằng giữ  các nhánh quyền 

lực đã tạo r  một cơ chế kiểm soát quyền lực 

hữu hiệu ng y trong bản thân bộ máy nhà nước. 

Cơ chế này không cho phép quyền lực tập trung 

quá nhiều trong t y một cá nhân h y một cơ 

qu n nào. B  cơ qu n lập pháp  hành pháp và tư 

pháp được phân quyền rành mạch  rõ ràng đã 

làm hạn chế một cách đáng kể khả năng lạm 

dụng quyền lực củ  các cơ qu n công quyền. 

+  gành lập pháp (cả chính quyền liên b ng 

lẫn tiểu b ng) đều được tổ chức và hoạt động 

với cơ chế lưỡng viện nhằm tạo r  sự cân bằng 

quyền lực giữ  Thượng viện và Hạ viện. Việc 

thiết lập lưỡng viện với cơ chế kiềm chế nh u 

giữ  các viện sẽ ngăn chặn được quyền lực tập 

trung trong t y một viện hoặc một thiết chế  vừ  

tạo được sự cân bằng và kiểm soát lẫn nh u 

trong cơ cấu ngành lập pháp  đồng thời làm 

giảm bớt ưu thế củ  cơ qu n lập pháp  từ đó tạo 

sự cân bằng với bộ máy hành pháp. Cơ chế 

lưỡng viện cũng giúp cho quá trình làm luật 

chặt chẽ hơn  khắc phục được những khiếm 

khuyết củ  quy trình lập pháp  thỏ  mãn được 

lợi ích nhiều đảng phái và tầng lớp trong xã hội. 

Trong cơ cấu lưỡng viện thì Thượng viện được 

xem là cơ qu n đại diện quyền lực nhà nước ở 

Trung ương  còn Hạ viện là đại diện cho quyền 

lực củ  nhân dân. Chính vì vậy mà Hạ viện 

thường giữ v i trò qu n tr ng hơn Thượng viện 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91i_cao_Ph%C3%A1p_vi%E1%BB%87n_Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Hoa_K%E1%BB%B3
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(thể hiện ở chỗ khả năng quyết định củ  Hạ 

viện là luôn c o hơn Thượng viện).  iều này rất 

hợp lý và phù hợp với nguyên tắc về sự ủy 

quyền và nhận sự ủy quyền. Hạ viện h y còn 

g i là Viện dân biểu là do nhân dân bầu r   

nhận sự ủy quyền trực tiếp từ nhân dân  do vậy 

phải là cơ qu n có thực quyền hơn Thượng viện 

nhận sự ủy quyền gián tiếp. 

+ Phương thức tổ chức và hoạt động chính 

quyền Ho  Kỳ đã tạo r  cơ qu n bảo hiến – là 

cơ qu n có quyền luận tội người đứng đầu 

nhánh hành pháp nếu có vi phạm pháp luật. Có 

thể nói  sự hiện diện củ  cơ qu n bảo hiến đã 

trở nên vô cùng cần thiết trong cơ chế kiểm soát 

quyền lực ở Ho  Kỳ. Tò   án Hiến pháp Ho  

Kỳ có thẩm quyền buộc Tổng th ng Ho  Kỳ 

phải trực tiếp điều trần trước Tò  án Hiến pháp 

và Thượng viện. Tò  án Hiến pháp có thẩm 

quyền xét xử và đư  r  kết luận những hành vi 

vi hiến. Với truyền th ng coi tr ng pháp luật và 

Hiến pháp thì rõ ràng cơ chế này tỏ r  rất hiệu 

quả trong việc kiểm soát quyền lực.  

Thứ hai  cơ qu n tư pháp Ho  Kỳ tồn tại 

dự  trên nguyên tắc độc lập và không bị ảnh 

hưởng bởi các thiết chế chính trị khác  tuân thủ 

Hiến pháp và pháp luật.  ây là nguyên tắc s ng 

còn củ  nền tư pháp Ho  Kỳ.  goài việc độc 

lập với hành pháp và lập pháp thì sự độc lập củ  

tò  án còn thể hiện ng y trong hệ th ng tư 

pháp. Tò  án tiểu b ng độc lập với tòa án liên 

b ng  các tò  án cấp dưới không phải là bộ phận 

củ  tò  án cấp trên. Khi hoạt động  các tò  án 

cấp dưới chỉ tuân theo Hiến pháp và pháp luật  

căn cứ theo thẩm quyền củ  mình đã được pháp 

luật quy định.  

Thứ ba  Ho  Kỳ là nhà nước thượng tôn 

pháp luật. Thật vậy  chính quyền Ho  Kỳ được 

thành lập bởi Hiến pháp 1787  tổ chức và hoạt 

động củ  chính quyền đều được quy định bởi 

Hiến pháp và các đạo luật liên qu n.  ến lượt 

mình  chính quyền Ho  Kỳ quản lý xã hội bằng 

pháp luật. Hiến pháp và pháp luật là căn cứ  cơ 

sở để chính quyền tạo r  khung pháp lý điều 

chỉnh các m i qu n hệ trong xã hội  điều ph i 

qu n hệ giữ  các cấp bậc chính quyền. Các tổ 

chức và các đảng phái được tự do thành lập trên 

cơ sở căn cứ quy định củ  pháp luật. 

Thứ tư   hà nước liên b ng Ho  Kỳ có tính 

ổn định c o trong xác lập đị  giới hành chính 

lãnh thổ và vận hành quyền lực nhà nước. Hiến 

pháp Ho  Kỳ quy định các b ng có quyền tự do 

gi  nhập liên b ng nhưng không được quyền tự 

ý r  khỏi liên b ng. Quy định này nhằm đảm 

bảo các b ng trong liên b ng hướng tới một liên 

kết bền vững  cùng nh u chi  sẻ những c m kết 

chung. Bên cạnh đó  những nguyên tắc củ  

Hiến pháp Ho  Kỳ cho phép bộ máy nhà nước 

vận hành một cách ổn định  không bị xáo trộn 

trước những biến động củ  tình hình qu c tế  

h y sự th y đổi củ  các nhà cầm quyền trong 

nước. Cho dù các nhà cầm quyền đại diện cho 

đảng phái chính trị nào và có thể bị th y thế liên 

tục qu  các kỳ bầu cử thì h  vẫn phải tuân thủ 

Hiến pháp và pháp luật  chỉ được hoạt động 

trong phạm vi pháp luật cho phép và luôn có 

những cơ chế kiểm soát quyền lực củ  h . Mặc 

dù các đảng phái chính trị luôn cạnh tr nh nh u 

giành quyền kiểm soát bộ máy nhà nước nhưng 

h  vẫn cùng nh u hướng tới những giá trị cơ 

bản củ  xã hội  đó là chế độ cộng hò   tôn tr ng 

hiến pháp và các nguyên tắc củ  hiến pháp  ủng 

hộ chế độ sở hữu tư nhân  phát triển nền kinh tế 

thị trường  ủng hộ luật pháp và trật tự. Tính ổn 

định c o củ  bộ máy nhà nước là cơ sở qu n 

tr ng giúp cho Ho  Kỳ trở thành một trong 

những cường qu c kinh tế và chính trị hàng đầu 

thế giới [17]. 

Thứ năm  thực tế việc thực hiện phân chi  

quyền lực giữ  chính quyền liên b ng và chính 

quyền các b ng đến n y cho thấy quyền lực củ  

chính quyền trung ương ngày càng tăng.  goài 

những quyền chủ yếu về quân sự và chính sách 

đ i ngoại  chính quyền liên b ng còn có ưu thế 

về tài chính  có thể phân bổ trợ giúp về tài 

chính cho các bang [18]. 

1.5. Kết luận về phân cấp chính quyền Hoa Kỳ 

Hiến pháp liên b ng và tiểu b ng có m i 

qu n hệ mật thiết về mặt lịch sử  truyền th ng 

và văn kiện. Bảo đảm quyền củ  cấp tiểu b ng 

là mô hình được nhắc đến trong Bản tuyên ngôn 

và Hiến pháp Ho  Kỳ. Theo Brenn n (1977)  

trước khi thông qu  hiến pháp liên b ng  mỗi 

quyền được công nhận trong Bản tuyên ngôn 
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trước đó đều được bảo đảm trong hiến pháp củ  

nhiều tiểu b ng. Hiến pháp Ho  Kỳ thành lập 

dự  trên hình thức nhà nước liên b ng về chi  

sẻ quyền lực giữ  chính quyền chính quyền liên 

b ng và chính quyền b ng. Mỗi b ng củ  Ho  

Kỳ có hiến pháp riêng  mỗi điều khoản trong 

hiến pháp b ng phải tuân theo Hiến pháp liên 

b ng. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nh u cùng 

với những tr nh luận về việc suy giảm quyền 

hạn củ  tiểu b ng  v i trò củ  hiến pháp liên 

b ng đã phát triển và trở thành tr ng tâm.  

Dưới hiến pháp Ho  Kỳ  một s  quyền lực 

được chỉ định riêng cho chính quyền liên b ng 

và chính quyền tiểu b ng  một s  quyền lực 

khác được chi  sẻ giữ  h i cấp chính quyền. 

 hìn chung  Hiến pháp Ho  Kỳ đảm bảo rằng 

việc giải quyết các vấn đề qu c gi  dành riêng 

cho chính quyền liên b ng  trong khi các chính 

quyền b ng có quyền giải quyết các vấn đề liên 

qu n đến ảnh hưởng tại chính b ng đó. Quyền 

lực củ  chính quyền liên b ng gồm: in tiền  

tuyên b  chuyến tr nh  thành lập quân đội  ký 

kết với các chính quyền nước khác  điều chỉnh 

thương mại giữ  các b ng và thương mại qu c 

tế  thành lập bưu điện  đư  r  các luật cần thiết 

nhằm củng c  Hiến pháp. Các quyền lực cụ thể 

được chỉ định chính quyền b ng gồm: thành lập 

chính quyền đị  phương  cấp các chứng nhận 

(lái xe  kết hôn  v.v)  điều chỉnh kinh do nh 

trong phạm vi b ng  điều hành bầu cử  tuân thủ 

các điều khoản quy định trong hiến pháp liên 

b ng  cung cấp các dịch vụ y tế công và  n ninh 

công cộng. Quyền lực được thực thi bởi cả 

chính quyền liên b ng và b ng là thành lập tò  

án  xây dựng đường c o t c  v y mượn tiền  thi 

hành luật  hoạt động ngân hàng và do nh 

nghiệp  trợ cấp  bồi hoàn tài sản tư nhân. 

M i qu n hệ giữ  chính quyền liên b ng và 

chính quyền b ng củ  Ho  Kỳ được tuân theo 

hệ th ng liên b ng  chính quyền liên b ng 

không nắm giữ tất cả quyền lực mà chi  sẻ 

quyền lực với các b ng  và các b ng củ  Ho  

Kỳ được coi là có chủ quyền riêng. Chính 

quyền liên b ng cho phép các b ng tự do tạo r  

luật có chủ quyền riêng củ  mình dự  trên nhu 

cầu và mong mu n riêng củ  từng b ng. H y 

còn được g i là tuân theo chủ nghĩ  liên b ng. 

Trên thực tế  tò  án tiểu b ng có xu hướng công 

nhận văn kiện liên b ng nhưng không có nghĩ  

tiểu b ng có nghĩ  vụ phải tuân theo. Theo 

Bre nn n (1977)  các tò  án tiểu b ng được tự 

phép mở rộng hoặc thu hẹp quyền hiến pháp 

b ng so với những quyền hạn được đảm bảo bởi 

tò  án liên b ng. Tuy nhiên trong thực tế  các 

tò  án b ng thường tuân theo luật hiến pháp liên 

b ng vì tính thuyết phục mạnh mẽ củ  hiến 

pháp liên bang. 

Các chính quyền dưới tiểu b ng không được 

đư  r  chủ quyền riêng trong một b ng. Chính 

quyền dưới tiểu b ng chỉ đơn thuần là được ủy 

nhiệm quyền hạn từ nhà nước cho khu vực dưới 

tiểu b ng. Chính quyền b ng có thể bãi bỏ hoặc 

giải tán chính quyền chính quyền dưới tiểu 

b ng nhưng chính quyền trung ương không có 

quyền loại bỏ chính quyền b ng. Dù chính 

quyền liên b ng và tiểu b ng chi  sẻ quyền lực  

chính quyền dưới tiểu b ng phải được đảm bảo 

bởi quyền lực củ  chính quyền b ng. Các chính 

quyền hạt được tổ chức bởi chính quyền dưới 

tiểu b ng và được quy định trong hiến pháp 

b ng. Trong đ  s  các b ng  chính quyền hạt và 

thành ph  có sự chi  sẻ quyền hành vì các thành 

ph  thuộc sự quản lý củ  các hạt. Tuy nhiên  

trong một s  b ng  ví dụ b ng Vỉgini   thành 

ph  độc lập so với chức năng hoạt động củ  

chính quyền hạt.  

 gân sách là sự ưu tiên đầu tiên trong việc 

các chính quyền liên b ng và chính quyền b ng 

kiểm soát chính sách và các ưu tiên củ  mình. 

Bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp  tất cả các 

chính sách củ  các cấp chính quyền đều liên 

qu n đến ngân sách. Không gi ng như chính 

quyền liên b ng có thể chấp nhận thâm hụt 

ngân sách để đầu tư cho hoạt động hàng ngày  

chính quyền b ng phải hoạt động theo luật pháp 

giới hạn bởi “cân bằng ngân sách”  nghĩ  là các 

chi phí không được vượt quá do nh thu thuế 

trong năm tài khó .  gày bắt đầu và kết thúc 

năm tài khó  khác nh u giữ  chính quyền liên 

b ng (từ 01/10 đến 030/9 năm s u) và chính 

quyền b ng (đ  s  ch n năm tài khó  bắt đầu từ 

01/07 đến 30/06). Trong một s  trường hợp  

chính quyền b ng cũng có chu kỳ ngân sách h i 
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năm. Chu kỳ ngân sách ảnh hưởng đến quyết 

định củ  m i cấp chính quyền Ho  Kỳ.  

2. Kiến nghị phân cấp tổ chức Nhà nước tại 

Việt Nam 

2.1. Phân cấp quản lý Nhà nước Việt Nam 

Theo  guyễn Cửu Việt – Trường  ại h c 

 uật thành ph  Hồ chí Minh  Phân cấp quản lý 

là sự phân chi  các đơn vị hành chính – lãnh thổ 

và sự phân định thẩm quyền hợp lý giữ  các 

cấp chính quyền bằng luật hoặc bằng văn bản 

dưới luật cho phù hợp với chức năng  nhiệm vụ 

và đặc điểm củ  mỗi cấp để nhằm thực thi hiệu 

quả hơn quyền lực nhà nước [19]. 

 hà nước Việt   m được tổ chức theo hình 

thức cấu trúc đơn nhất.  ặc trưng củ  hình thức 

nhà nước đơn nhất là quyền lực tập trung  th ng 

nhất.  guyên tắc cơ bản trong tổ chức hoạt 

động bộ máy nhà nước là “tập trung dân chủ”. 

Vì vậy  chính quyền trung ương có chức năng 

quản lý và điều hành đất nước trên tất cả các 

lĩnh vực: kinh tế  xã hội   n ninh, qu c phòng  

đ i nội  đ i ngoại  … thông qu  việc b n hành 

hệ th ng pháp luật; xây dựng hệ th ng chính 

sách; quản lý các nguồn lực chủ yếu củ  đất 

nước; lập quy hoạch  kế hoạch trong từng lĩnh 

vực; trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ m ng tầm 

qu c gi ; quản lý và điều hành hệ th ng chính 

quyền đị  phương nhằm đảm bảo cho các chính 

sách và kế hoạch củ   hà nước được thực thi 

theo đúng pháp luật. 

2.2. Đặc điểm phân cấp quản lý Nhà nước  

Việt Nam 

Phân cấp quản lý  hà nước Việt   m có 

những đặc điểm cơ bản s u: 

-  ất nước được phân chi  thành nhiều cấp  

các cấp chính quyền đều là bộ phận cấu thành 

củ  nhà nước Việt   m th ng nhất  ở mỗi cấp 

chính quyền đều có cơ qu n đại diện là Hội 

đồng nhân dân (H  D) và cơ qu n hành chính 

là Ủy b n nhân dân (UB D). Mỗi đị  phương 

đều có ngân sách  song chúng phải được cơ 

qu n đại diện c o nhất ở trung ương là Qu c 

hội phê duyệt trong tổng thể ngân sách củ  nhà 

nước. 

- Các cơ qu n hành chính nhà nước ở đị  

phương (Ủy b n nhân dân) đều được tổ chức và 

hoạt động theo nguyên tắc song trùng trực 

thuộc: Vừ  trực thuộc cơ qu n hành chính nhà 

nước cấp trên vừ  trực thuộc cơ qu n đại diện 

cùng cấp là Hội đồng nhân dân [20].  

- Theo Hiến pháp năm 2013  ở nước t  có 

các loại cơ qu n nhà nước s u: 

+ Cơ qu n quyền lực h y còn g i là các cơ 

qu n đại diện (lập pháp): b o gồm Qu c hội ở 

cấp trung ương và Hội đồng nhân dân các cấp 

đị  phương do nhân dân trực tiếp bầu r  và th y 

mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước. 

+ Cơ qu n hành chính (hành pháp): bao 

gồm Chính phủ ở cấp trung ương và Ủy b n 

nhân dân các cấp đị  phương do cơ qu n quyền 

lực tương ứng bầu r . 

+ Cơ qu n xét xử (tư pháp): b o gồm Tò  

án  hân dân T i c o (TA DTC) ở cấp trung 

ương và Toà án nhân dân các cấp đị  phương. 

+ Cơ qu n kiểm sát (công t ): b o gồm 

Viện Kiểm sát  hân dân T i c o (VKS DTC) 

ở cấp trung ương và Viện kiểm sát nhân dân các 

cấp đị  phương. 

+ Chủ tịch nước là một chức vụ nhà nước  

một cơ qu n đặc biệt thể hiện sự th ng nhất 

quyền lực  có những hoạt động thực hiện quyền 

lập pháp  hành pháp và tư pháp nên không xếp 

vào bất kỳ một loại cơ qu n nào. 

- Tổ chức Nhà nước cấp trung ương:  

Qu c hội 

Qu c hội Việt   m theo mô hình đơn viện 

và là cơ qu n hành chính quyền lực nhà nước 

c o nhất. Qu c hội Việt   m có 3 nhiệm vụ 

chính: (i)  ập hiến   ập pháp; (ii) Quyết định 

các vấn đề qu n tr ng củ  đất nước; (iii) Giám 

sát t i c o hoạt động củ   hà nước. 

Thành phần nhân sự củ  Qu c hội là các đại 

biểu  do cử tri Việt   m bầu r  theo nguyên tắc 

phổ thông  bình đẳng  trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

Các đại biểu được bầu chịu trách nhiệm trước 
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cử tri bầu r  mình và trước cử tri cả nước  có 

nhiệm kỳ 5 năm. Hiện n y  Qu c hội Việt   m 

có 500 đại biểu. 

 ứng đầu Qu c hội Việt   m là Chủ tịch 

Qu c hội do các đại biểu qu c hội bầu ra [21]. 

Chính phủ 

Chính phủ Việt   m là cơ qu n chấp hành 

củ  Qu c hội Việt   m và được xem là cơ qu n 

hành chính nhà nước c o nhất. Chính phủ chịu 

sự giám sát củ  Qu c hội và Chủ tịch nước. 

Chính phủ phải chấp hành: (i) Hiến pháp  luật  

nghị quyết củ  Qu c hội; (ii) Pháp lệnh  nghị 

quyết củ  Ủy b n Thường vụ Qu c hội; (iii) 

 ệnh  quyết định củ  Chủ tịch nước. Chính phủ 

Việt   m được thành lập trong kỳ h p thứ nhất 

củ  Qu c hội mỗi khó  và có nhiệm kỳ là 5 năm. 

 ứng đầu Chính phủ Việt   m là Thủ 

tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ do Chủ 

tịch nước đề cử và Qu c hội phê chuẩn. Các 

Phó thủ tướng do Thủ tướng chỉ định. Các 

thành viên Chính phủ do Chủ tịch nước chỉ định 

theo đề xuất củ  Thủ tướng và được Qu c hội 

phê chuẩn [22]. 

Tòa án nhân dân t i cao 

Tòa án nhân dân t i c o Việt   m là cơ 

qu n xét xử nhà nước c o nhất và có những 

nhiệm vụ và quyền hạn s u: (i) Hướng dẫn các 

Tò  án áp dụng th ng nhất pháp luật  tổng kết 

kinh nghiệm xét xử củ  các Tò  án; (ii) Giám 

đ c việc xét xử củ  các Tò  án các cấp; giám 

đ c việc xét xử củ  Tò  án đặc biệt và các Tò  

án khác  trừ trường hợp có quy định khác khi 

thành lập các Tò  án đó; (iii) Trình Qu c hội dự 

án luật và trình Ủy b n thường vụ Qu c hội dự 

án pháp lệnh theo quy định củ  pháp luật; (iv) 

 ứng đầu Tò  án T i c o là Chánh án T i c o. 

Chánh án T i c o do Chủ tịch nước đề cử và 

Qu c hội phê chuẩn [23].  

Viện kiểm sát nhân dân t i cao 

Viện kiểm sát nhân dân t i c o là cơ qu n 

kiểm sát và công t  nhà nước c o nhất. 

Viện kiểm sát có thẩm quyền công t  và 

kiểm sát hoạt động tư pháp: (i) Thực hành 

quyền công t   kiểm sát hoạt động tư pháp củ  

nước Cộng hò  xã hội chủ nghĩ  Việt   m; (ii) 

Bảo vệ Hiến pháp và pháp luật  bảo vệ quyền 

con người  quyền công dân  bảo vệ chế độ xã 

hội chủ nghĩ   bảo vệ lợi ích củ   hà nước  

quyền và lợi ích hợp pháp củ  tổ chức  cá nhân  

góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành 

nghiêm chỉnh và th ng nhất. 

 ứng đầu Viện kiểm sát nhân dân t i c o là 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân t i c o do 

Chủ tịch nước bổ nhiệm theo Hiến pháp [24]. 

- Tổ chức Nhà nước tại địa phương 

Theo  uật tổ chức chính quyền đị  phương 

2015  Việt   m hiện n y có 3 cấp đị  phương 

là cấp tỉnh (tỉnh và thành ph  trực thuộc trung 

ương)  cấp huyện (thành ph  thuộc tỉnh  thị xã  

quận và huyện) và cấp xã (xã  phường và thị 

trấn). Tại mỗi cấp có các cơ qu n tương ứng là 

Hội đồng nhân dân  Ủy b n nhân dân  Tò  án 

nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. 

Hội đồng nhân dân 

Hội đồng nhân dân là cơ qu n quyền lực tại 

cấp tỉnh  huyện và xã.  ại biểu H  D do cử tri 

khu vực đó bầu lên với nhiệm kỳ 5 năm.  ứng 

đầu H  D là Chủ tịch H  D do các đại biểu 

bầu ra. 

Ủy ban nhân dân 

Ủy b n nhân dân là cơ qu n hành chính tại 

cấp tỉnh  huyện và xã.  ứng đầu UB D là Chủ 

tịch UB D do Hội đồng  hân dân cấp đó bầu r . 

Tòa án nhân dân 

Tò  án nhân dân là cơ qu n xét xử tại cấp 

tỉnh và huyện.  ứng đầu TA D là Chánh án do 

Chánh án T i c o bổ nhiệm. 

2.3. M i quan hệ giữa chính quyền trung ương 

và chính quyền địa phương ở Việt Nam 

Theo quy định củ  pháp luật  Qu c hội là 

cơ qu n quyền lực c o nhất củ  nhà nước và là 

đại diện c o nhất củ  nhân dân. Qu c hội có 

chức năng lập hiến  lập pháp và quyết định 

những vấn đề qu n tr ng củ  đất nước. Các cơ 

qu n  tổ chức  cá nhân trên toàn qu c có trách 

nhiệm tuân thủ các pháp lệnh và nghị quyết củ  

Qu c hội. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_nh%C3%A2n_d%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A6y_ban_nh%C3%A2n_d%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_%C3%A1n_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
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Chính phủ là cơ qu n chấp hành củ  Qu c 

hội  cơ qu n hành chính  hà nước c o nhất củ  

nước Cộng hò  xã hội chủ nghĩ  Việt   m. Với 

chức năng th ng nhất quản lý việc thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị  kinh tế  văn hó   xã hội  

qu c phòng   n ninh  đ i ngoại củ   hà nước  

Chính phủ b n hành các chính sách quy hoạch  

kế hoạch và bảo đảm các điều kiện để chính 

quyền đị  phương thực hiện các mục tiêu chung 

củ  đất nước và quản lý  hà nước ở đị  

phương. Việc thành lập mới  sáp nhập  chi  

tách đị  giới hành chính; phân công  phân cấp 

quản lý trong hệ th ng hành chính; quy định về 

tổ chức hoạt động củ  Hội đồng nhân dân và 

Uỷ b n nhân dân và các bộ  ngành  … đều do 

Chính phủ quyết định. 

Việc tổ chức thực hiện và kiểm soát quyền 

lực  hà nước không chỉ thực hiện theo chiều 

ng ng giữ  các cơ qu n lập pháp  hành pháp và 

tư pháp mà còn được thực hiện theo chiều d c: 

- Qu c hội giám sát toàn bộ hoạt động củ  

 hà nước; UBTVQH giám sát hoạt động củ  

H  D cấp tỉnh và có quyền bãi bỏ một phần 

hoặc toàn bộ nghị quyết củ  H  D cấp tỉnh. 

Trong trường hợp H  D cấp tỉnh có s i phạm 

nghiêm tr ng ảnh hưởng đến lợi ích củ  nhân 

dân, UBTVQH có quyền giải tán H  D đó. 

- Chính phủ thực hiện quyền kiểm tr  

H  D cấp tỉnh trong việc thực hiện Hiến pháp  

luật  nghị quyết củ  Qu c hội; các quyết định 

củ  Chủ tịch nước; nghị định  nghị quyết  chỉ 

thị củ  Chính phủ và Thủ tướng chính phủ; và 

kiểm tr  tính hợp pháp củ  các nghị quyết  củ  

H  D cấp tỉnh. Chính phủ có quyền đình chỉ 

thi hành hoặc bãi bỏ các quyết định  nghị quyết 

s i trái củ  UB D và H  D cấp tỉnh. 

- Sự kiểm tr   giám sát theo chiều d c còn 

thực hiện thông qu  công tác nhân sự: 

UBTVQH phê chuẩn các chức d nh trong 

Thường trực H  D. Thủ tướng chính phủ phê 

chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các thành viên 

UB D. Thủ tướng chính phủ có quyền điều 

động  cách chức Chủ tịch và các Phó chủ tịch 

UB D cấp tỉnh. 

Mặc dù chính quyền Trung ương giữ vai trò 

lãnh đạo  chỉ đạo và thực hiện việc giám sát  

kiểm tr  đ i với chính quyền đị  phương nhưng 

chính quyền đị  phương cũng có sự độc lập 

nhất định trong việc quyết định  quản lý  hà 

nước về kinh tế - xã hội ở đị  phương theo quy 

định củ  pháp luật.  goài việc thực hiện đúng 

theo chủ trương củ   hà nước  H  D cấp tỉnh 

còn có thẩm quyền quyết định các chủ trương  

biện pháp có tính chất đặc thù nhằm phát huy 

tiềm năng củ  đị  phương. Sự độc lập nhất định 

còn thể hiện ở việc chịu trách nhiệm trước 

chính quyền Trung ương về kết quả hoạt động 

củ  mình. 

2.3. Những điểm tương đồng và khác biệt trong 

phân cấp chính quyền ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam 

  Hiến pháp và tính t i cao của pháp luật 

Mặc dù Ho  Kỳ và Việt   m có hệ tư 

tưởng và chế độ xã hội không gi ng nh u 

nhưng cả h i nước đều đề c o giá trị củ  Hiến 

pháp và pháp luật. Hiến pháp và pháp luật là cơ 

sở và căn cứ cho m i hoạt động  tổ chức củ  

nhà nước. Hiến pháp là văn bản pháp lý có hiệu 

lực c o nhất ở cả Ho  Kỳ và Việt   m.  iều 

này đồng nghĩ  với tất cả các văn bản pháp lý 

khác (kể cả điều ước qu c tế) phải tuân thủ các 

quy định củ  Hiến pháp.  

Ở Việt   m  tính t i c o củ  Hiến pháp 

được quy định rõ ràng tại điều 119  Hiến pháp 

2013: “Hiến pháp là luật cơ bản của nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu 

lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật 

khác phải phù hợp với Hiến pháp”. 

 iều VI Hiến pháp Ho  Kỳ quy định về 

điều khoản t i c o như s u: “Hiến pháp này, và 

các luật của Hợp chúng qu c được xây dựng 

trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, và tất cả các 

hiệp ước đã được ký kết hoặc sẽ được ký kết, 

với tư cách thẩm quyền Hợp chúng qu c, sẽ là 

luật t i cao của tổ qu c; và mang tính ràng 

buộc đ i với thẩm phán ở tất cả các bang, cho 

dù trong Hiến pháp và luật của các bang có bất 

cứ nội dung gì trái ngược”.  

Quy định này đã thiết lập nguyên tắc tiên 

quyết củ  pháp luật Ho  Kỳ: m i hoạt động củ  

chính quyền liên b ng và chính quyền b ng đều 

phải tuân thủ Hiến pháp; Hiến pháp và pháp 
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Tán thành đề cử  

kiểm soát ngân 

sách và có thể 

 phủ quyết và  

         kết tội 

 

 

Có thể phủ quyết điều 

luật 

Có thể 

cáo 

buộc 

hành 

động 

trái 

hiến 

pháp 

Có 

quyền 

kết tội 

thẩm 

phán 

Cso 

 

Chỉ định thẩm phán 

Có thể cáo buộc hành 

động trái hiến pháp 

 

 

 

luật các tiểu b ng không được phép có nội dung 

xung đột với Hiến pháp liên b ng. 

 ự phân chia quyền lực trong tổ chức hoạt 

động của bộ máy chính quyền 

Chính quyền Ho  Kỳ phân cấp rõ ràng về 

quyền lập pháp  hành pháp  tư pháp trong bộ 

máy chính quyền trung ương và bộ máy chính 

quyền ở từng tiểu b ng (Sơ đồ 3.1). Hiến pháp 

Ho  Kỳ quy định tất cả các quyền lập pháp đều 

thuộc về Qu c hội b o gồm thượng viện và hạ 

viện. Cơ qu n lập pháp được đặc trưng bởi hệ 

th ng lưỡng viện nhằm đảm bảo quyền lực 

được cân bằng. Quyền hành pháp liên b ng 

thuộc về Tổng th ng và gần như độc lập với 

Qu c hội. Quyền tư pháp thuộc về tò  án t i 

c o và các tò  án cấp dưới.  goài r   Qu c hội 

có chức năng giám sát hoạt động củ  bộ máy 

hành pháp và tư pháp. Theo Hiến pháp Ho  Kỳ  

Tổng th ng có quyền phủ quyết dự luật được 

Qu c hội liên b ng thông qu . Tò  án t i c o có 

quyền tuyên b  các luật vi hiến củ  chính phủ  

thẩm phán liên b ng được phê duyệt bởi bên lập 

pháp  bên hành pháp có quyền bổ nhiệm thẩm 

phán. T m quyền phân lập giúp cho chính 

quyền Ho  Kỳ vận hành độc lập  không bị chi 

ph i bởi bất cứ quyền lực nào  đồng thời có thể 

giám sát hoạt động lẫn nh u (Sơ đồ 3.1).  

Trong khi đó  quyền  lực nhà nước Việt 

  m là th ng nhất. Hiến pháp Việt   m năm 

2013 quy định Qu c hội đóng v i trò là cơ qu n 

quyền lực nhà nước c o nhất và thực hiện 

quyền giám sát t i c o đ i với toàn bộ hoạt 

động củ   hà nước (Sơ đồ 3.3). Quyền hành 

pháp h y cơ qu n hành chính nhà nước c o nhất 

củ  nhà nước Việt   m là Chính phủ  là cơ 

qu n chấp hành củ  Qu c hội. Bộ máy chính 

phủ gồm có Thủ tướng Chính phủ  Các phó Thủ 

tướng  các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ qu n 

ng ng bộ. Tò  án nhân dân thực hiện quyền tư 

pháp. Việc phân định quyền hạn nhà nước 

nhằm mục địch hoạt động hiểu quả  đảm bảo 

tính pháp quyền củ  nhà nước  ph i hợp th ng 

nhất vì mục tiêu chính trị chung. 

Trong việc b n hành các văn bản pháp luật 

tại Việt   m  các văn bản do Qu c hội b n 

hành có giá trị pháp lý c o nhất  Qu c hội quyết 

định những chính sách cơ bản.  hưng theo 

Hiến pháp Ho  Kỳ  việc Qu c hội thông qu  

một văn bản pháp luật cần sự thông qu  củ  

Thượng Viện và Hạ Viện  và Tổng th ng có thể 

phủ quyết dự luật. 

Trong hệ th ng hành pháp  chính phủ Việt 

  m có quyền b n hành văn bản quy phạm 

pháp luật như  ghị định Chính phủ củ  Thủ 

tướng  Thông tư củ  Bộ trưởng các Bộ. Các văn 

bản này có hiệu lực pháp lý thấp hơn so với văn 

bản củ  Qu c hội và Ủy b n thường vụ Qu c 

hội. Quyền hành pháp củ  Ho  Kỳ thuộc về 

Tổng th ng Ho  Kỳ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1. Sự phân cấp  chi  sẻ quyền lực giữ  chính 

quyền trung ương và chính quyền b ng củ  chính 

quyền Ho  Kỳ. 

Trong hệ th ng tư pháp  Việt   m có hai 

thiết chế trong hệ th ng tư pháp: Viện kiểm 

soát và Tò  án. Hội đồng thẩm phán Tò  án 

nhân dân t i c o có thẩm quyền b n hành  ghị 

quyết. Trong hệ th ng tư pháp củ  Ho  Kỳ  các 

b ng có tò  án tại mỗi b ng  tò  án liên b ng sẽ 

có thẩm quyền xét xử nếu tr nh chấp giữ  công 

dân củ  h i b ng khác nh u. 

 ẬP 

PHÁP 
Qu c 

hội 

HÀNH 

PHÁP 

Tổng 

th ng 

TƯ 

PHÁP 

Tòa Án 
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Sơ đồ 3.2. Bộ máy chính quyền Việt   m. 

Tại cấp chính quyền tiểu b ng củ  Ho  Kỳ  

mỗi b ng có qu c hội b ng gồm h i viện 

(Thượng viện và Hạ viện). Qu c hội b ng có 

quyền sử  đổi và thông qu  ngân sách do th ng 

đ c b ng đề xuất  và các hạt  thành ph   thị trấn 

được thành lập bởi chính quyền b ng. Chính 

quyền b ng được thành lập trước chính quyền 

liên b ng Ho  Kỳ. Chính quyền liên b ng Ho  

Kỳ không có quyền c n thiệp về một s  khí  

cạnh trong hoạt động củ  chính quyền b ng.  

Trong khi đó  chính quyền đị  phương Việt 

  m được thành lập và hoạt động theo sự quản 

lý củ  chính quyền trung ương. 

Một s  đề xuất cho việc đổi mới và hoàn 

thiện tổ chức bộ máy  hà nước Việt   m 

Phân cấp quản lý nhà nước là một trong 

những nội dung củ  cải cách hành chính và đổi 

mới tổ chức  hoạt động củ  bộ máy nhà nước. 

Cải cách và đổi mới nhằm mục đích có được 

một bộ máy nhà nước với các cấp chính quyền 

hoạt động hiệu quả  đáp ứng mục tiêu xây dựng 

xã hội giàu mạnh  công bằng  dân chủ  văn 

minh. Cải cách hành chính và đổi mới bộ máy 

nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc: tất cả 

quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; bảo 

đảm sự lãnh đạo củ   ảng; tập trung dân chủ và 

pháp chế. Trong quá trình đổi mới  những ưu 

điểm và thế mạnh củ  hệ th ng chính quyền các 

nước phát triển trên thế giới như Ho  Kỳ nên 

được vận dụng một cách hợp lý để phát huy c o 

nhất các giá trị đó cho việc hoàn thiện bộ máy 

 hà nước Việt   m. Cải cách hành chính và 

đổi mới tổ chức  hoạt động củ  bộ máy nhà 

nước cần chú tr ng những vấn đề s u: 

Thứ nhất  vận dụng phương thức phân chi  

quyền lực và cơ chế “kiểm soát – đ i tr ng” củ  

chính quyền Ho  Kỳ trong việc cải tiến tổ chức  

hoạt động bộ máy  hà nước Việt   m. Cụ thể 

như s u: (i) Tiếp tục cải tiến mạnh mẽ về tổ 

chức và phương thức hoạt động củ  bộ máy nhà 

nước theo hướng có sự phân công quyền lực 

hợp lý  rõ ràng  rành mạch giữ  các cơ qu n: cơ 

qu n quyền lực  cơ qu n hành chính  cơ qu n 

xét xử  cơ qu n kiểm sát  giữ  Trung ương và 

đị  phương; (ii) Xây dựng cơ chế kiểm soát 

quyền lực chặt chẽ và hiệu quả giữ  các cơ 

qu n quyền lực với nh u. 

Thứ hai, vận dụng chế độ tự quản đị  

phương vào tổ chức  hoạt động bộ máy  hà 

nước Việt   m trong b i cảnh Việt   m đ ng 

tiến hành cải cách tổ chức và hoạt động củ  

chính quyền đị  phương các cấp trong đó có 



P.Q. Huy, P.N.L. Giang / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 33,    4 (2017) 69-87 85 

mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở trong 

sạch  vững mạnh  phát huy quyền làm chủ thực 

sự của Nhân dân [25]. Trong khuôn khổ thể chế 

chính trị và Hiến pháp hiện hành củ  Việt   m  

có thể xem xét tiếp thu một s  yếu t  tự quản 

đị  phương cho chính quyền đị  phương ở Việt 

  m.  guyên tắc phân định thẩm quyền giữ  

Trung ương và đị  phương bằng luật định  với 

sự phân định rõ ràng những công việc thuộc 

thẩm quyền củ  chính quyền Trung ương  các 

công việc riêng có củ  chính quyền đị  phương 

và các công việc h i cấp cùng ph i hợp thực 

hiện là một yếu t  thuộc về chế độ tự quản đị  

phương có thể áp dụng được ở Việt   m nhằm 

gi  tăng hiệu quả trong quản lý nhà nước ở Việt 

Nam [26]. Vận dụng chế độ tự quản đị  phương 

trên các lĩnh vực s u: 

(i) Cải tiến việc phân quyền giữ  Trung 

ương và đị  phương. Cần tăng cường thêm 

quyền tự chủ cho đị  phương  giảm bớt t i đ  

sự giám sát hành chính củ  cấp trên.   i với 

những thẩm quyền đã phân quyền cho đị  

phương – có nghĩ  là những thẩm quyền mà đị  

phương có toàn quyền tự quyết  thì cấp trên 

không có quyền giám sát: văn bản củ  chính 

quyền đị  phương chỉ chịu sự kiểm soát duy 

nhất củ  pháp luật – mà đại diện là cơ qu n tư 

pháp. Theo kinh nghiệm củ  Ho  Kỳ  cơ qu n 

có quyền giám sát văn bản củ  đị  phương 

trong trường hợp này là tò  hành chính – hoặc 

tò  án tư pháp - ở những nơi không tổ chức tò  

hành chính chuyên biệt [27]. 

(ii) Chính quyền đị  phương cần có những 
thẩm quyền riêng biệt so với các cơ qu n nhà 

nước cấp trên.  ó là các thẩm quyền được thực 

hiện trong phạm vi phân cấp. Có thể các thẩm 

quyền này được thừ  nhận tại  uật tổ chức  

hoặc được quy định rành mạch tại các  uật 

chuyên ngành. Các thẩm quyền đó có thể được 

quy định theo hướng liệt kê  hoặc lý tưởng hơn 

– theo kiểu loại trừ: những gì mà không thuộc 

phạm vi hoạt động củ  trung ương thì thuộc 

thẩm quyền củ  đị  phương [28]. 

Thứ b   Xây dựng cơ qu n tư pháp độc lập. 

Trước hết  cần đổi mới tổ chức và hoạt động 

củ  cơ qu n tư pháp theo nguyên tắc pháp luật 

là t i thượng. Tò  án chỉ xét xử theo pháp luật  

bảo vệ pháp luật  bảo đảm công lý được thực 

thi.  ể đảm bảo hoạt động độc lập cho cơ qu n 

tư pháp  cần h c hỏi Ho  Kỳ cơ chế thẩm phán 

đương nhiệm su t đời với một mức lương ổn 

định và không bị cắt giảm bởi bất cứ cơ qu n 

nào.  hững sự đảm bảo nói trên nhằm đảm bảo 

sự độc lập củ  các thẩm phán trước cơ qu n bổ 

nhiệm chức d nh thẩm phán và cơ qu n trả 

lương cho thẩm phán.  ếu thẩm phán thiếu 

năng lực làm việc hoặc có dấu hiện phạm tội  

các ủy b n đặc biệt củ  Qu c hội có quyền điều 

tr  và xét xử [29]. 

Thứ tư, Xây dựng nhà nước pháp quyền. 

 hà nước phải điều hành  quản lý bằng pháp 

luật. Phải tiến hành luật hó  m i hoạt động củ  

bộ máy nhà nước  loại bỏ sự điều hành  quản lý 

theo ý chí củ  người cầm quyền. M i cơ qu n 

và cá nhân nhà cầm quyền chỉ được làm những 

gì mà pháp luật quy định  cho phép [30]. Tất cả 

những người cầm quyền và người dân đều bình 

đẳng trước pháp luật. 

Thứ năm, Xây dựng đội ngũ cán bộ  công 

chức đủ năng lực  phẩm chất.  ể đảm bảo tự 

do  dân chủ củ  bộ máy nhà nước và củ  công 

dân; hơn nữ   để ch n được người hiền tài cho 

qu c gi   nâng c o được năng lực nội sinh củ  

bộ máy nhà nước  vấn đề tr nh cử tự do vào các 

chức d nh lãnh đạo c o cấp (như Ho  Kỳ) cũng 

là vấn đề mà Việt   m cần th m khảo. Cần xây 

dựng một cơ chế kho  h c  tạo điều kiện cho 

cạnh tr nh lành mạnh trong tuyển ch n cán bộ 

lãnh đạo.  hững vấn đề mà Ho  Kỳ đã và đ ng 

làm như “đề c o các cơ qu n và các chức d nh 

dân cử (chánh án tò  án được nhân dân trực tiếp 

bầu  thẩm phán được bổ nhiệm với các chế độ 

đặc thù  viện công t  có tư cách pháp lý độc 

lập  …)” thực sự là những điều kiện để cơ qu n 

và cán bộ làm việc theo pháp luật  bảo đảm độc 

lập  khách qu n  trung thực  nâng c o được hiệu 

lực và hiệu quả củ  tổ chức và hoạt động bộ 

máy nhà nước [31]. 
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